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Biểu 20. NHÀ Ở CHIA THEO NĂM XÂY DỰNG  

VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

Đơn vị tính: Nhà 

Đơn vị hành chính và 

năm xây dựng 
Tổng số Thành thị Nông thôn 

(A) (1) (5) (9) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 125.480 48.444 77.036 

Trước 1975 10.953 5.822 5.131 

Từ 1975 đến 1999 47.625 19.051 28.574 

Từ 2000 đến 2005 42.352 15.691 26.661 

2006 8.125 2.496 5.629 

2007 7.147 2.303 4.844 

2008 7.148 2.458 4.690 

2009 1.616 410 1.206 

KXĐ 514 213 301 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 38.803 36.749 2.054 

Trước 1975 5.296 5.146 150 

Từ 1975 đến 1999 14.658 13.926 732 

Từ 2000 đến 2005 12.580 11.837 743 

2006 1.951 1.805 146 

2007 1.808 1.702 106 

2008 1.988 1.833 155 

2009 352 336 16 

KXĐ 170 164 6 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 4.911 - 4.911 

Trước 1975 1 - 1 

Từ 1975 đến 1999 781 - 781 

Từ 2000 đến 2005 2.184 - 2.184 

2006 582 - 582 

2007 680 - 680 

2008 378 - 378 

2009 296 - 296 

KXĐ 9 - 9 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 16.528 2.769 13.759 

Trước 1975 958 128 830 

Từ 1975 đến 1999 6.622 1.328 5.294 

Từ 2000 đến 2005 5.773 907 4.866 

2006 1.142 109 1.033 

2007 850 136 714 

2008 941 141 800 

2009 176 10 166 

KXĐ 66 10 56 
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Biểu 20 (tiếp theo) 

Đơn vị tính: Nhà 

Đơn vị hành chính và 

năm xây dựng 
Tổng số Thành thị Nông thôn 

(A) (1) (5) (9) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 20.002 3.436 16.566 

Trước 1975 2.009 302 1.707 

Từ 1975 đến 1999 8.317 1.502 6.815 

Từ 2000 đến 2005 6.221 1.089 5.132 

2006 1.049 176 873 

2007 1.039 168 871 

2008 1.084 168 916 

2009 166 17 149 

KXĐ 117 14 103 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số            26.940               5.490             21.450  

Trước 1975               2.071                   246                1.825  

Từ 1975 đến 1999 
             

11.141  
              2.295                8.846  

Từ 2000 đến 2005               8.704                1.858                6.846  

2006               1.716                   406                1.310  

2007               1.527                   297                1.230  

2008               1.474                   316                1.158  

2009                  231                     47                   184  

KXĐ                    76                     25                     51  

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 7.338 - 7.338 

Trước 1975 196 - 196 

Từ 1975 đến 1999 2.319 - 2.319 

Từ 2000 đến 2005 2.919 - 2.919 

2006 795 - 795 

2007 499 - 499 

2008 495 - 495 

2009 80 - 80 

KXĐ 35 - 35 

587 : Huyện Thuận Nam 

Tổng số 10958 - 10958 

Trước 1975 422 - 422 

Từ 1975 đến 1999 3787 - 3787 

Từ 2000 đến 2005 3971 - 3971 

2006 890 - 890 

2007 744 - 744 

2008 788 - 788 

2009 315 - 315 

KXĐ 41 - 41 

 


